
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 01-QT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_KD01 – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không 

được công 

nhận 

Ghi chú 

1 DH71801472 Trần Thái Bảo 

Không nộp hồ sơ 

2 DH71800902 Huỳnh Thị Hồng Diệu 

3 DH71801234 Dương Kỳ Duyên 

4 DH71800470 Nguyễn Duy Đạt 

5 DH71800289 Từ Minh Hằng 15    

6 DH71800022 Phạm Nguyễn Minh Hiếu 15    

7 DH71801521 La Vĩ Huê 6    

8 DH71801429 Phan Văn Khải Không nộp hồ sơ 

9 DH71801506 Dương Bảo Khang 15    

10 DH71800160 Tiêu Hoàng Long 6    

11 DH71801597 Nguyễn Thị Lượm 3    

12 DH71802160 Nguyễn Thị Trà My 

Không nộp hồ sơ 13 DH71800307 Trần Hồng Nam 

14 DH71800730 Văn Thị Thanh Ngân 

15 DH71709025 Đào Minh Ngọc 6   

Từ ngày  

15/08 - 

20/08/202

1 tương 

đương 6 

ngày thực 

hiện 

16 DH71802723 Võ Thị Huỳnh Nhi 6    

17 DH71801453 Lê Quỳnh Như Không nộp hồ sơ 

18 DH71801340 Phan Đình Phú 18    

19 DH71800225 Lam Hoàng Yến Phượng Không nộp hồ sơ 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không 

được công 

nhận 

Ghi chú 

20 DH71800345 Bùi Vạn Quang 

Không nộp hồ sơ 
21 DH71801393 Nguyễn Chí Tâm 

22 DH71801394 Trần Minh Tân 

23 DH71801252 Mai Phương Thảo 

24 DH71801730 Nguyễn Ngọc Thắng 12    

25 DH71801279 Võ Minh Thiện 
Không nộp hồ sơ 

26 DH71800445 Phạm Hoàng Kim Thoa 

27 DH71801574 Đào Lê Mỹ Thuận 6    

28 DH71801703 Nguyễn Ngọc Thuật Không nộp hồ sơ 

29 DH71800208 Phùng Thị Thu Thủy 15    

30 DH71801700 Nguyễn Thị Minh Thư Không nộp hồ sơ 

31 DH71800437 Nguyễn Đạt Thủy Tiên 6    

32 DH71801277 Trần Kim Tiền 
Không nộp hồ sơ 

33 DH71800065 Trần Hoài Tiến 

34 DH71800412 Trần Ngọc Thùy Trang 3    

35 DH71800580 Diệp Lê Thu Trân 15    

36 DH71800081 Võ Ngọc Trân 10.5    

37 DH71801687 Lê Thị Cẩm Tú Không nộp hồ sơ 

38 DH71800301 Trần Anh Tuấn 15    

39 DH71800901 Lê Thị Thanh Tuyền Không nộp hồ sơ 

40 DH71800273 Võ Triết Tường 6    

41 DH71801755 Ngô Ngọc Thảo Vy 
Không nộp hồ sơ 

42 DH71800443 Nguyễn Thị Thúy Vy 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký) (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


